
QUẠT ĐIỆN MIDEA



Midea Group là một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh 
vực thiết bị tiêu dùng, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí 
(HVAC), công nghệ robot hệ thống tự động hóa công nghiệp và chuỗi 
cung ứng thông minh (logistics). 

Thành lập vào năm 1968 tại Quảng Đông, Trung Quốc, Midea đã gây 
dựng được một nền tảng toàn cầu với hơn 130000 nhân sự, trên 200 
công ty con và 60 chi nhánh tại nước ngoài cùng 12 đơn vị kinh doanh 
chiến lược. Đồng thời, Midea cũng là cổ đông đa số của KUKA (Sở hữu 
95% cổ phần)

Kể từ năm 2015, Midea đã có được kỳ vọng phát triển ổn định, được 
xếp hạng tín dụng liên tục bởi ba tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế, 
bao gồm: Standard & Poor, Fitch và Moody. 

Đến năm 2016, Midea Group đã lọt vào danh sách Fortune Global 500 
trong nhiều năm liên tiếp. 

TẬP ĐOÀN MIDEA

TOP 500
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Xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Kỷ niệm 55 năm thành lập 

của Tập đoàn Midea

Gia nhập vào ngành sản xuất thiết bị gia dụng

Bắt đầu sản xuất điều hòa dân dụng

Thành lập Công ty Welling Holding Limited

Được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến

Thành lập liên doanh với Toshiba-Carrier

Ra mắt sản phẩm điều hòa hai chiều đầu tiên sản 
xuất tại Trung Quốc

Mua lại nhà máy sản xuất máy nén điều hòa 
Toshiba. Ra mắt sản phẩm điều hòa hai chiều DC 
đầu tiên.

Mua lại Kuka và hợp tác trong ngành công nghệ robot: 
Lọt vào danh sách Fortune Global 500

Xếp hạng thứ 245 trong danh sách Fortune Global

Thành lập liên doanh với Carrier tại Nam Mỹ.
Lập phòng thí nghiệm công nghệ điều hòa inverter 
DC 410A Midea & Toshiba-Carrier

2024 Top 500 Fortune Global 



QUẠT BÀN

• Động cơ Motor SQD hiệu suất cao, bền bỉ

• 3 mức độ gió nhẹ, vừa, mạnh

• Thiết kế đảo hướng 360 độ linh hoạt

FB40-9H
Công suất: 55W
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QUẠT HỘP

• Động cơ Motor SQD hiệu suất cao, bền bỉ.

• 4 tốc độ gió điều khiển bằng núm vặn tiện lợi.

• Thời gian hẹn giờ đến 120p.

KYT30-15A
Công suất: 40W
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QUẠT TREO TƯỜNG

FS40-7JR
Công suất: 55W

FS40-6H
Công suất: 55W

• Điều khiển từ xa bằng remote tiện lợi.

• Động cơ Motor SQD bền bỉ, êm ái.

• 3 mức độ gió, hẹn giờ đến 7.5 tiếng.

• Chế độ gió ru ngủ thân thiện với giấc ngủ.

FW40-24H
Công suất: 55W

•  3 mức độ gió

• Tùy chọn xoay để làm mát toàn bộ căn phòng

•  Hoạt động êm ái, tiết kiệm diện tích

FW40-23M
Công suất: 50W

• Núm điều chỉnh 3 cấp độ

• Quay trái/phải

• Điều khiển giật dây

• Thiết kế treo tường thông minh, tiết kiệm 
không gian.

• Động cơ Motor SQD bền bỉ, êm ái.

• Điều khiển bằng dây kéo, dễ thao tác.
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•   Đường kính lồng quạt 45 cm.

• Làm mát hiệu quả 3 cánh quạt .

• Điều khiển bằng nút xoay, 3 tốc độ gió dễ sử dụng.

• Dễ dàng tùy chỉnh chiều cao thân quạt.

FS40-17VD
Công suất: 36W

• Đường kính lồng quạt 45cm, tạo luồng gió mạnh mẽ khắp không 
gian rộng

• Núm vặn trên cụm động cơ, với 3 tốc độ gió tùy chỉnh

• Động cơ bạc thau vận hành êm và bền tốt

• Lồng quạt đứng chắc chắn, nan quạt đan khít vận hành an toàn, thiết 
kế có thể tháo rời vệ sinh

FS40-18C 
Công suất: 50W

• 3 cánh quạt làm mát hiệu quả trên diện tích rộng như phòng khách, 
phòng ăn, sảnh chờ.

• Chiều cao thân quạt có thể điều chỉnh, mức cao nhất 129.3 cm tăng 
diện tích làm mát của quạt khi cần

• Điều khiển bằng núm xoay đơn giản với 3 mức độ gió siêu êm tùy chọn

• Động cơ bạc thau bền tốt, hoạt động êm ái

FS40-18CB
Công suất: 50W

QUẠT LỬNG

QUẠT ĐỨNG
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QUẠT ĐỨNG
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• Thiết kế tối giản, hiện đại, phù hợp với mọi phong cách 

• Động cơ đồng bền bỉ, vận hành êm ái, tiết kiệm điện

• Công suất 55W, gió mạnh mẽ, làm mát hiệu quả

• 3 cấp độ gió linh hoạt, tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng

• Chiều cao điều chỉnh từ 113cm - 136.2cm, linh hoạt cho mọi 
không gian

• Cánh quạt lớn, phân tán gió đều, làm mát nhanh chóng

• Lưới bảo vệ an toàn, đảm bảo an tâm cho gia đình có trẻ nhỏ

FS40-11DVN(K)
Công suất: 55 W
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QUẠT ĐỨNG

FS40-15Q
Công suất: 55W

FS40-15QR
Công suất: 55W

• 3 mức gió, hẹn giờ đến 2 tiếng.

• Điều chỉnh chiều cao dễ dàng, linh hoạt.

• Cánh quạt bằng nhựa ABS bền bỉ, cứng cáp.

• Động cơ Motor SQD hiệu suất cao, hoạt động êm ái.

• 3 mức gió và hẹn giờ lên đến 7.5 tiếng.

• Màn hình điều khiển LED.

• Điều khiển từ xa đa chức năng.

• Chế độ gió thường/ gió tự nhiên/ gió ru ngủ.

• Xoay trái phải.

• Điều chỉnh chiều cao dễ dàng.



QUẠT ĐỨNG

FS40-23MT
Công suất: 50W 

FS40-23MR
Công suất: 50W 

• Núm điều chỉnh 3 cấp độ gió phù hợp từng nhu cầu

• Hẹn giờ 2 tiếng (nút vặn)

• Hệ thống tăng tốc gió Techwind tối ưu hóa khối lượng 
gió giúp làm mát tốt hơn

• 7 lưỡi quạt thiết kế cánh hoa , tối ưu hóa luồng khí để 
làm mát tốt hơn

• Núm điều chỉnh 3 cấp độ

• Hệ thống điều khiển từ xa

• Thời gian hẹn giờ đến 2-4 tiếng
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• 5 cánh quạt cho cảm giác mát lạnh

• Cài đặt 9 tốc độ; Động cơ DC chất lượng cao

• Pin sạc tích hợp hỗ trợ sử dụng khi không 
cắm điện

• Điều khiển kỹ thuật số với chức năng hẹn giờ 
9 tiếng

• Chức năng xoay 80°mang lại phạm vi gió 
rộng hơn

• Thời gian sử dụng pin lên tới 11 giờ; Có đèn 
ngủ thay đổi độ sáng theo 2 giai đoạn 
ngày-đêm

MFS18ODOBPW 
Công suất: 30 W

QUẠT ĐỨNG ĐA NĂNG
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QUẠT TUẦN HOÀN
MFS070ROAPBH
Công suất: 35W

• Sử dụng cho cả 4 mùa, kết hợp với các thiết bị xử lý không khí để 
tiết kiệm năng lượng

• Thiết kế cánh quạt giảm tiếng ồn

• Hệ thống tăng tốc độ gió bằng Turbo tăng áp

• Chức năng xoay kép: Làm mát phạm vi rộng 85° theo chiều 
ngang và 135° theo chiều dọc 

• Tích hợp chức năng khuếch tán tinh dầu hoặc xua đuổi muỗi

• Thiết kế nhỏ gọn

• 3 mức độ gió phù hợp với từng nhu cầu

• Thiết kế cánh quạt được cấp bằng sáng chế để tối đa hóa khả 
năng lưu thông không khí và giảm độ ồn

• Làm mát phạm vi rộng 85°theo chiều ngang và 135° theo chiều 
dọc để tăng không gian tiếp cận của gió

• Có thể tháo ra để làm sạch cánh quạt và tấm chắn

MFS070MOAPBH
Công suất: 30W

• Sử dụng cho cả 4 mùa, kết hợp với các thiết bị xử lý không khí 
để tiết kiệm năng lượng

• Cánh quạt Bionic Wings-Pro

• Chức năng xoay kép: Làm mát phạm vi rộng 85° theo chiều 
ngang và 135° theo chiều dọc 
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MFT060MOBPBH
Công suất: 26W



TỔNG HỢP THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG MIDEA

STT Nhóm ngành Tên Sản Phẩm Công Suất
(W)

Khối lượng
(Kg)

Kích thước 
sản phẩm

(mm)

Kích thước 
đóng gói

(mm)
Quy cách 

Thùng

1 KYT30-15A 40W 2.5 400*152*420 432*174*470 1 

2 FB40-9H 55W 2.5 522*162*487 524*175*503 1 

3 FS40-15QR 55W 6.2 452*400*1400 522*152*597 1 

4 FS40-15Q 55W 6.1 452*400*1365 522*152*597 1 

5 FTS40-17VD
 (Gray)

36W 5.2 450*420*1050 533*148*535 1 

6 FW40-7JR 55W 3.4 452*330*540 497*147*595 1 

7 FW40-6H 55W 3.47

8 FS40-11DVN(K) 55W 7.3

452*331*561 497*147*595 1 

 452*430*1350 516*151*610 1 

9 FS40-23MT 50W 6.9 454*400*1361 537*142*591 1 

10 FS40-23MR 50W 6.1 252*400*1361 537*142*591 1 

11 FW40-23M 50W 4.35 480*355*572 473*200*490 1 

12 FW40-24H 55W 3.2 450*330*540 497*147*595 1 

13 MFTO6OMOBPBH 26W 1.3 200*200*300 275*225*340 1 

14 MFS07OROAPBH 35W 5.0 300*300*1080 647*234*410 1 

15 MFSO7OMOAPBH 30W 4.28 300*300*850 545*216*352 1 

16 MFS18ODOBPW 30W 5.6 410*410*1350 520*200*655 1 

Quạt điện
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DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

Miền Bắc: 40 trạm          
Miền Trung: 17 trạm                
Miền Nam: 41 trạm

Thống kê trạm
Tính đến hết tháng 12/2024

Khu vực Tỉnh/ TP Tên trạm bảo hành Địa chỉ

1 Miền Bắc Bắc Ninh CÔNG TY TNHH NHIỆT LẠNH HỒNG HẢI 108, Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP. Bắc Ninh

3 Cao Bá Quát, P Điện Biên, Q. Ba Đình
218 Phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa

2 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TM THÁI HÀ

3 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠNH AN PHÁT  1A38 đường 70, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
NT08 - 195 khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

4 Miền Bắc Hải Phòng CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT Số 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

5 Miền Bắc Thanh Hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MẠNH TUẤN 258 đường Trường Thi - P Trường Thi, TP Thanh Hóa

6 Miền Nam Bình Dương CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC NGUYÊN THỦY 398 đường 30/4, P Chánh Nghĩa, TP. TDM-Bình Dương

826. Tổ 16, Khu 5, Ấp 2, xã An Hoà, Biên Hòa

7 Miền Nam Cần Thơ CN CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT 54 Võ Văn Kiệt, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
390S Trần Nam Phú, An Khánh, Ninh Kiều , Cần Thơ

8 Miền Nam Đồng Nai CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN LẠNH THANH HOÀI

9 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH PHONG PHÚ 249 Bùi Hữu Nghĩa, P1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

10 Miền Nam Long An CÔNG TY TNHH TM DV HƯNG VÕ LONG AN 63 Hùng Vương P2, TP Tân An, Long An 

11 Miền Trung Đà Nẵng CÔNG TY TNHH TM& DV HÂN QUANG TRÍ 180 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lê, Đà Nẵng

2 Bà Triệu, Phường Sài - Nha Trang  -  Khánh Hoà12 Miền Trung Khánh Hòa CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀNG MINH

13 Miền Bắc Bắc Kạn CÔNG TY TNHH TM& DỊCH VỤ HOÀNG HUÂN  24A,24B đường Nguyễn Văn Thoát , P Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

14 Miền Bắc Bắc Giang CÔNG TY TNHH TMDV HUYỀN LƯƠNG Số 472 đường Xương giang , phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang

15 Miền Bắc Bắc Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỲNH TRANG BẮC NINH Thôn trúc Ổ Xã Mộ Đạo Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

16 Miền Bắc Cao Bằng CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CHIẾN KHU 4 tổ 30, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng

17 Miền Bắc Điện Biên CÔNG TY TNHH TÙNG HUỆ ĐIỆN BIÊN 608 tổ 4, p Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điên Biên

18 Miền Bắc Hà Giang CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐẠI ĐỨC 2 phố Hồng Quân, tổ 13. P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang

19 Miền Bắc Hà Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỤY Xóm 7, Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

20 Miền Bắc Hà Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐIỆN TỬ TẤN LỘC 264 Lê Lợi, TP Phủ Lý, Hà Nam

21 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÀ NHÂN Số nhà 1, Ngách 16/47, Tổ 15, Phố Đỗ Xuân Hợp Phường Mỹ Đình 1 Quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội

22 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH MTV QUANG HIỂN 109A/170 Phố Hồng Mai, P Quỳnh Lôi, Hai bà Trưng, HN

23 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGỌC ANH Số 45TT9 Khu đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội 

24 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TÂN THỊNH PHÁT 441 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Long Biên

25 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN TRÍ 162 Phố Tía, Huyện Thường Tín, HN

26 Miền Bắc Hà Nội HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN TÙNG 31 Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, TP Sơn Tây

27 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Số 231, tổ 31 Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

28 Miền Bắc Hải Dương CÔNG TY TNHH TM&DV BẢO PHÁT HD Số 119 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương

29 Miền Bắc Hòa Bình HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TÂM 109  Trần Hưng Đạo tổ 19, P Đồng Tiến, Hòa Bình

30 Miền Bắc Hưng Yên CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN 233 Điện Biên - P Lê Lợi, TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

31 Miền Bắc Lai Châu CÔNG TY TNHH MTV KIÊN HÀO Tổ 5, P Quyết Tiến, Đường Trần Hưng Đạo, Lai Châu

32 Miền Bắc Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH TRANG 312 đường Bắc Sơn, P Hoàng Văn Thụ, tP Lạng Sơn

33 Miền Bắc Lào Cai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LẠNH HOÀNG GIANG Số 017 Trần Đăng Ninh, Cốc Lếu, Lào Cai

34 Miền Bắc Nam Định CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH THÀNH ĐẠT 114 Nguyễn Bính, P Trần Quang Khải, Nam Định

35 Miền Bắc Ninh Bình CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH PHÚ MỸ LINH SN668, đường 30/6, Phố Vân Giang, Phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

36 Miền Bắc Phú Thọ CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TĂNG TỰ 1827 đại lộ Hùng Vương,P Gia Cẩm, TP Việt Trì

37 Miền Bắc Quảng Ninh HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KHUYÊN Tổ 1, Khu phố 1, Hồng Hà, Hạ Long, Quãng Ninh

38 Miền Bắc Quảng Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  ĐỨC DUY PHÁT 199 khu 4, Phố Nguyễn Bình,Phường Đông Triều - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh

39 Miền Bắc Quảng Ninh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH TRUNG ĐỨC 12 Ngách 19 Ngõ 503 Lê Thanh Nhị, P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh

40 Miền Bắc Sơn La HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI HÙNG 255 đường Chu Văn Thịnh, Tổ 2, P Tô Hiệu - TP Sơn La

41 Miền Bắc Thái Bình CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH RĨNH LONG 15B Nguyễn Tông Quai, P Trần Lãm, TP Thái Bình
272 Trần Hưng Đạo, Thái Bình

42 Miền Bắc Thái Nguyên CÔNG TY TNHH SAO VIỆT THÁI NGUYÊN 68A CMiền Trung8, Tổ 6, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

43 Miền Bắc Thanh Hóa CÔNG TYTNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH THÙY DUYÊN Ki ốt 7 đường Cù Chính Lan, khu 10, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

44 Miền Bắc Tuyên Quang CÔNG TY TNHH THÀNH TUYÊN Tổ 27, P Phan Thiết, Tuyên Quang

45 Miền Bắc Tuyên Quang CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH TUYÊN QUANG Số nhà 232, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 1, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang

46 Miền Bắc Vĩnh Phúc CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT VĨNH PHÚC 39 Ngô Gia Tự, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

47 Miền Bắc Yên Bái CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH MẠNH SỬ SN52 Trần Hưng Đạo, P Hồng Hà, Yên Bái

48 Miền Nam An Giang CÔNG TY TNHH MTV ĐMĐL THẢO PHÁT 107 Nguyễn Huệ B, P Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang

49 Miền Nam An Giang CÔNG TY TNHH DV CHÂU VIỆT Đường Nguyễn Du Khóm Long Thạnh D,Phường Long Thạnh,Thị xã Tân Châu,Tỉnh An Giang
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KÍCH THƯỚC SẢN PHẨMDANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08h30 - 20h00
Chủ nhật: 08h30 - 16h00

TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực Tỉnh/ TP Tên trạm bảo hành Địa chỉ

50 Miền Nam Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY PHONG CƯỜNG 184 /33/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.

51 Miền Nam Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY TNHH DV-TM -ĐIỆN MÁY PHONG CƯỜNG 156 Bình Giã, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

52 Miền Nam Bạc Liêu HỘ KINH DOANH LÊ HỒ THÁI 34/4. Trần Phú , P.7, khóm 3 , Tp.Bạc Liêu

52B Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương ,TP. Bến Tre53 Miền Nam Bến Tre HỘ KINH DOANH PHẠM TRÚC PHONG

54 Miền Nam Bình Dương CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1DEAL Số 309C, đường Đoàn Thị Kia, khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

55 Miền Nam Bình Phước CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH NGÂN 194 Đường Hùng Vương, Phường An Lộc, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

56 Miền Nam Bình Thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THUẬN 50 Nguyễn hội, P Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận

57 Miền Nam Bình Thuận HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC DŨNG 195 Nguyễn Ngọc Kỳ - Khu Phố 3 - Phường Phước Hội - Thị Xã La Gi - Bình Thuận

58 Miền Nam Cà Mau CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THIÊN PHÚC 162A Bùi Thị Trường, Phường 5,Tp Cà Mau

59 Miền Nam Cần Thơ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH NGHĨA THIÊN KIM 71/7F Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

60 Miền Nam Đắk Lắk CÔNG TY TNHH TM&DV ĐIỆN PHONG THÀNH 197 Nguyễn Khuyến, P Tân Lợi, Đak Lăk

61 Miền Nam Đắk Nông CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỆN PHONG THÀNH ĐAK NÔNG Tổ 6, P Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Dak Nông

62 Miền Nam HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH CẢNH 132 Hoàng Diệu, P Xuân Thanh, TX Long Khánh, Đồng Nai

63 Miền Nam CÔNG TY TNHH NGHĨA HIẾU PHÁT 613 Nguyễn Ái Quốc - KP2 - P.Hố Nai - Biên Hòa - Đồng Nai

64 Miền Nam Đồng Tháp

Đồng Nai

Đồng Nai

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN VŨ 265 Hùng Vương, P2, TP. Cao Lãnh

65 Miền Nam Hậu Giang CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT 71 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

66 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN DŨNG 1210 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp Tp.HCM

67 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN KHÔI 31 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
( Sau lưng Triển Lãm Tân Bình và đối điện CLB Thể Thao Tân Bình )

68 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÕ VĂN MINH 373 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11 Quận 10 

69 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MINH HƯƠNG 38B5 Cây Keo, P Tam Phú, Thủ Đức, HCM         

70 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYÊN HÙNG 40/3/2 Phú Định, P16, Q8, HCM

71 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT THIÊN HIỆP 699 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân

72 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU THỦY MỘC 73/4 Bùi Công Trừng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh 

73 Miền Nam Kiên Giang HỘ KINH DOANH MẠNH KHANG Tổ 13 ấp Bến Tràm - xã Cửa Dương,phường Dương Đông ,tpTP Phú Quốc

74 Miền Nam Kiên Giang CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH TẤN PHÁT Số 197, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

75 Miền Nam Lâm Đồng CÔNG TY TNHH  ĐIỆN TỬ- ĐL DUY PHƯƠNG

76 Miền Nam Lâm Đồng CÔNG TY TNHH TM DV AN KHOA 11 Đề Thám, P1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

18 Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt

77 Miền Nam Ninh Thuận HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DŨNG 90B đường 21/8, Phủ Hà, Phan Rang

130 Trương Công Định, P2, TP.Sóc Trăng78 Miền Nam Sóc Trăng HỘ KINH DOANH THÁI VƯƠNG HOÀNG HUY

79 Miền Nam Tây Ninh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH PHI HỔ TÂY NINH D36/1, Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

34/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

35 Hùng Vương, Khóm 1,  P3, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

39/2B Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

80 Miền Nam Tiền Giang CƠ SỞ ĐIỆN LẠNH  ĐĂNG HUÂN

81 Miền Nam Tiền Giang CTY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ CAI LẬY 593 Quốc lộ 1A, Kp1, P5, Tx Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
9/10A Học Lạc, P.8, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

82 Miền Nam Trà Vinh HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH BẠCH

83 Miền Nam Vĩnh Long CÔNG TY TNHH MTV LONG HẢI VĨNH LONG

84 Miền Trung Bình Định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH MINH ĐỨC 37 Lê Thánh Tôn, P Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định 

85 Miền Trung Đà Nẵng CÔNG TY TNHH ĐÔNG AN VIỆT 255 Điện Biên Phủ, P.Hoà Khê, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam  

86 Miền Trung Gia Lai HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG KHANH 171 (số mới 343)  Phan Đình Phùng, P Yên Đỗ, TP Pleiku Gia Lai

87 Miền Trung Hà Tĩnh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TM LUẬT BÌNH Tiểu Khu 2, Khu Phố 3, P Sông Trí, TX Kỳ Anh,Hà Tĩnh

88 Miền Trung Hà Tĩnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HẢI ĐĂNG số nhà 07, ngõ 12, đường Lý Tự Trọng, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

89 Miền Trung Huế CÔNG TY TNHH MTV THÀNH HIỆP 59 Xuân 68, P Thuận Thành, TP Huế

90 Miền Trung Huế CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT Số 13 Lâm Hoằng , phường Vĩ Dạ , TP. Huế 

91 Miền Trung Kon Tum CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM SƠN KON TUM 112-114 Trường Chinh, Phường Duy Tân Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

92 Miền Trung Nghệ An DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN LẠNH ĐỨC VINH 7 Ngõ A2 đường Herman, Khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh

93 Miền Trung Phú Yên HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC GỞI 45A Trần Quý Cáp, P3, TP Tuy Hoà

126A Lý Thường Kiệt,Phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình94 Miền Trung Quảng Bình CÔNG TY TNHH MTV QUANG TRANG

95 Miền Trung Quảng Nam CN-CÔNG TY TNHH TM VA DV HÂN QUANG TRÍ 06 Phan Thúc Duyện, Vĩnh Điện, Quảng Nam 

96 Miền Trung Quảng Nam CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐẠI NAM 151 Trần Cao Vân, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

97 Miền Trung Quảng Ngãi HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN THÀNH 45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

98 Miền Trung Quảng Trị DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO BẢO THIÊN 32 Nguyễn Trãi - TP. Đông Hà - Quảng Trị 
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